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BÁO CÁO THAM LUẬN 
Kết quả triển khai các hoạt động truy xuất nguồn gốc nông sản Hải Phòng
Tại hội thảo: “Truy xuất nguồn gốc – Nâng cao thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm, hàng hóa - Kết nối 15 sản phẩm vào Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng háo quốc gia”

Nguyên tắc truy xuất nguồn gốc là một bước trước - một bước sau: là cơ sở phải lưu giữ thông tin để bảo đảm khả năng nhận diện được cơ sở sản xuất, kinh doanh, công đoạn sản xuất trước và cơ sở sản xuất, kinh doanh, công đoạn sản xuất tiếp theo sau trong quá trình sản xuất, kinh doanh đối với sản phẩm được truy xuất.

1. Kết quả triển khai tổ chức sản xuất nông sản an toàn gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm 

Từ tháng 6/2016-6/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng triển khai Chương trình thí điểm: “Chương trình sản xuất nông sản an toàn, liên kết tiêu thụ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm”. 

Xây dựng thiết kế phần mềm trang Website https://HPAP.VN, là cổng thông tin điện tử, cung cấp các thông tin  nhằm truy xuất nguồn gốc nông sản và tìm kiếm, là các thông tin chính thức của các cá nhân, HTX, Doanh nghiệp sản xuất nông sản của Hải Phòng đăng ký tham gia. Phát triển nền tảng giải pháp truy xuất nguồn gốc nông sản Hải Phòng, gồm 23 tính năng như: Quản trị hệ thống; cấu hình hệ thống; phân quyền; chức năng chát; chát support; lịch nhắc việc, sự kiện; gửi  tin nhắn quảng cáo dịch vụ; tùy biến giao diện quản trị; thống kê báo cáo; cập nhật tin bài, vidieo; tạo Slide show ảnh cho Website; lưu Logs hệ thống tự động; quản lý danh mục; quản lý đặc sản; cấp phát tem truy xuất nguồn gốc; quản lý tem truy xuất nguồn gốc; tổng đài nhắn tin; quản lý điểm bán; quản lý thành viên trong lĩnh vực nông nghiệp; quản lý nông hộ; giao diện tương thích đa nền tảng; giao diện người tiêu dùng; ứng dụng; chức năng tối ưu hóa seo. Tổng đài hỗ trợ sản xuất và người tiêu dùng: Tư vấn trong giờ làm việc (Từ 8 giờ đến 17 giờ). Nội dung: Xin chào quý khách đã gọi điện đến tổng đài Nông sản Hải Phòng 1900.2602; Bấm phím 1, để gặp bộ phận hỗ trợ người tiêu dùng về tư vấn và trả lời thông tin liên quan đến nông sản tại Hải phòng; Bấm phím 2, để gặp bộ phận hỗ trợ người sản xuất và đầu tư nông nghiệp tại Hải phòng. Tư vấn ngoài giờ hành chính(sau 17 giờ thứ 2 đến thứ bảy). Nội dung: Hiện đã hết giờ làm việc, cuộc gọi của quý khách đang được chuyển đến hotline.
Kết nối thông tin 4 nhà sản xuất, liên kết tiêu thụ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm: 
- Đối với nhà quản lý, sẽ hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước và kết nối được các thông tin về doanh nghiệp, nhà sản xuất, người tiêu dùng và sản phẩm trong hệ thống; quản lý được tất cả các thông báo và báo cáo từ người tiêu dùng.
- Đối với doanh nghiệp sẽ cập nhật, quản lý các cơ sở đủ điều kiện an toàn của doanh nghiệp mình quản lý cũng như các cơ sở phân phối đang hợp tác. 
- Đối với người sản xuất sẽ cập nhật thông tin liên quan đến quy trình sản xuất, sản phẩm sản xuất, nguồn gốc sản phẩm. 
- Đối với người tiêu dùng khi tra cứu thông tin của nhà sản xuất, đơn vị cung ứng sẽ ứng dụng phần mềm quét mã QR code (Mã QR code chứa đầy đủ thông tin của cơ sở sản xuất, cơ sở phân phối cho đến thông tin chi tiết sản phẩm, sau khi kích hoạt mã sản phẩm); tra cứu bằng các cách sau: (1) truy cập trang wedside “HPAP – Nông Sản Hải Phòng”; (2) nhắn tin tới tổng đài 8085; (3) gọi điện thoại tới tổng đài để biết thông tin sản phẩm; (4) quyét mã truy xuất bằng điện thoại thông minh để có thể truy xuất được đến tận hộ nông dân và cơ sở sản xuất, tạo dựng niềm tin của người tiêu dùng sản phẩm.
Kết quả triển khai thí điểm hỗ trợ cho 10 cơ sở sản xuất, với trên 20 sản phẩm, 1.500 tấn sản phẩm tại các vùng sản xuất tập trung, có sản phẩm đặc trưng của địa phương để xây dựng thương hiệu, với quy mô 500ha. Nội dung hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất: chứng nhận vùng đủ điều kiện sản xuất; tập huấn nâng cao kiến thực về an toàn thực phẩm, cấp xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm; thiết kế logo, túi đựng, dây buộc, bảo hộ thương hiệu, in tem truy xuất, túi đựng, tờ rơi, biển vùng sản xuất, khay đựng sản phẩm, kết nối tiêu thụ ra thị trường thông qua hợp đồng với siêu thị, cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm rau quả an toàn (có phụ lục kèm theo); cập nhật thông tin của 34 HTX nông nghiệp; các doanh nghiệp tổ chức cá nhân về thông tin của 41 sản phẩm được chứng nhận năm 2017 lên trang thông tin điện tử hpap.vn.
Giai đoạn 2017-2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông  triển khai thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi gắn với truy xuất nguồn gốc cho 58 tổ chức, cá nhân của 77 sản phẩm nông sản chủ lực trên địa bàn thành phố.
Năm 2018 giới thiệu, hỗ trợ 11 tổ chức tham gia với 15 sản phẩm; hỗ trợ thêm tem, túi sản phẩm ổi Đảo Bầu; táo Bàng La; na Liên Khê; nấm Núi Trà; Phát triển thêm 15 sản phẩm: Ổi Tân Hưng; gạo ruộng rươi; chuối Liên Khê; trứng gà Đảo Bầu, cá rô phi... sản phẩm được gắn truy xuất nguồn gốc.
Năm 2019, Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc cho 12 sản phẩm hàng hóa nông sản cho 9 tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo và Kiến Thụy; trong đó, trồng trọt: Dưa lê, dưa lưới, dưa chuột và măng tây; chăn nuôi: Gà ri Hòa Bình, gà ri Hòa Phát, gà Isa Brown; thủy sản: Cá giống, rươi, cá Rô Phi,... qua trang Wedside http: hpqv.andpro.vn/admin của công ty ANDPRO VIỆT NAM với kinh phí 900 triệu đồng và 350 triệu đồng triển khai mô hình thủy sản gắn truy xuất.

Năm 2020, xây dựng hỗ trợ 2 mô chứng nhận VietGAP gắn truy xuất nguồn gốc là Cải làn xã An Thọ, huyện An Lão và nấm đùi gà tại xã Vĩnh Phong, Vĩnh Bảo; Hỗ trợ chuyển giao cho 2 HTX sản xuất chứng nhận VietGAP gắn truy xuất nguồn gốc với sản phẩm cà chua tại HTX nông nghiệp Tiên Hưng, Tiên Lãng và sản phẩm Bắp cải, Súplơ của Công ty Thực phẩm xanh Kỳ Duyên. Các sản phẩm trên được gắn tem truy xuất mã QR liên kết Số nhảy trên phần mềm HPAP.VN. 

Năm 2021, xây dựng 2 mô hình và 2 đề tài sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với truy xuất nguồn gốc, có 5 sản phẩm được gắn tem truy xuất Nấm, cà chua, đậu cove, Thanh Long Bát Trang, gạo Nếp Tân Trào. Các mô hình Truy xuất nguồn gốc không được hỗ trợ, đơn vị đã tư vấn, vận động tổ chức cá nhân tự đầu tư kinh phí và tích hợp luôn mã truy xuất vào tem nhãn bao bì đã giảm chi phí in tem truy xuất riêng.

Năm 2022, triển khai 2 mô hình và 2 đề tài khoa học công nghệ được nghiên cứu và xây dựng mô hình sản xuất đạt chứng nhận VietGAP gắn truy xuất nguồn gốc, có 4 sản phẩm là thịt lợn (tại xã Chiến Thắng và Đại Hà), Na bở Liên Khê và sản phẩm 2 đề tài là Rau mầm HTX Thụy Hương, nấm kim châm HTX Sáu Vịnh..).
Xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn: Trong giai đoạn 2016-2023 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng được 15 chuỗi cho 15 sản phẩm, trong đó có nhiều chuỗi cung ứng thực phẩm cho thị trường các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Cấp 59 Giấy xác nhận cấp mã số vùng trồng cho 51 xã, thuộc 07 huyện, gồm: (Vĩnh Bảo: 10; An Lão: 05; Kiến Thụy 07; Tiên Lãng: 08; An Dương 10; Thuỷ Nguyên 13; Cát Hải 02).

Triển khai cơ chế hỗ trợ quy định tại Điều 4 của Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022 – 2025: đã hỗ trợ được 24 mô hình VietGAP cho năm 2022; năm 2023 đang đề xuất 26 hồ sơ đang trình thành phố phê duyệt; hỗ trợ 468.000 tem QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản, thực phẩm.
2. Truyền thông quảng bá nông sản an toàn, hệ thống truy xuất 

Quảng cáo Facebook và Google, truyền hình, hội thảo

Đã hoàn thiện phần mền phân loại đối tượng truy cập mạng, từ đó chèn quảng cáo khi người tiêu dùng vào mạng Facebook và Google, ngay lập tức sẽ hiển thị quảng cáo về chuỗi nông sản Hải Phòng.
Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP): tuyên truyền, hướng dẫn người sản xuất quan tâm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt và đạt các chứng nhận GAP.
Tiêu thụ nông sản và truy xuất nguồn gốc nông sản: Cơ sở chế biến, kinh doanh nông sản đã triển khai truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp bằng tem gắn mã QR và tham gia sàn thương mại điện tử. 

+ Triển khai 16 lớp tập huấn (cho hơn 800 lượt người) hướng dẫn xúc tiến thương mại đưa sản phẩm nông thủy sản lên sàn giao dịch thương mại điện tử, hướng dẫn truy xuất nguồn gốc sản phẩm, thực hiện ký cam kết theo Thông tư số 17/2018/BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

+ Về tiêu thụ nông sản: Xây dựng kế hoạch số 265/KH-SNN ngày 02/6/2023 hỗ trợ đưa hộ sản xuất lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. Kết nối trên 250 mã sản phẩm nông sản, 179 sản phẩm OCOP giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ trên các Website, sàn thương mại điện tử: Vỏ sò, Postmart, Shopee, Ladaza… 
+ Về truy xuất nguồn gốc nông sản: hỗ trợ truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm trên 100 sản phẩm thực hiện truy xuất nguồn gốc bằng mã QR thông qua các hệ thống: traceverified.com, agricheck.net, icheck.com.vn, trace.icheck.vn, smartcheck.vn… Đối tượng tham gia chủ yếu là các doanh nghiệp, hợp tác xã có nhu cầu như đưa hàng vào siêu thị, xuất khẩu...
Ngày 12/12/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNT quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; theo đó Thông tư này có 04 chương, 20 điều; trong đó:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Chương II

TRUY XUẤT NGUỒN GỐC THỰC PHẨM

Chương III

THU HỒI VÀ XỬ LÝ THỰC PHẨM KHÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3. Khó khăn, hạn chế

 - Việc liên kết tiêu thụ sản phẩm đạt chứng nhận VietGAP còn hạn chế nên chưa kích thích các tổ chức/cá nhân quan tâm thực hiện chứng nhận hoặc tái chứng nhận.
 - Chi phí tư vấn và chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) khá cao, sau thời gian được hỗ trợ chính sách VietGAP (hỗ trợ 01 lần: lần đầu hoặc tái chứng nhận), khi chứng nhận hết thời hạn thì các tổ chức/cá nhân ngại chi phí cao nên đa số không thực hiện tái chứng nhận.
 - Trình độ của nông dân sản xuất không đồng đều, kỹ năng ghi chép sổ nhật ký sản xuất còn hạn chế, bên cạnh đó còn ngại việc ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc phải ghi chép nhật ký điện tử (thao tác trên smartphone).
 - Chưa có nhiều doanh nghiệp yêu cầu, liên kết thu mua sản phẩm nông sản truy xuất nguồn gốc đến vùng nguyên liệu.
- Việc chứng nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn còn gặp những khó khăn như: các cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia chuỗi đều ở quy mô nhỏ, manh mún nên sản lượng hàng hóa của mỗi chuỗi thấp, chiếm tỷ trọng không đáng kể trong tổng sản lượng sản phẩm cùng loại của cả thành phố
4. Phương hướng thời gian tới

 - Tiếp tục hướng dẫn, thực hành sản xuất nông sản an toàn, hữu cơ gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm và kết nối liên kết tiêu thụ sản phẩm.
 - Đào tạo đội ngũ tư vấn viên thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) trên địa bàn tỉnh chủ động thực hiện tư vấn, hướng dẫn cho các tổ chức/cá nhân có nhu cầu thực hiện chứng nhận nhằm giảm chi phí thuê đơn vị tư vấn.
 - Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022 – 2025.
 - Lồng ghép triển khai, hướng dẫn người sản xuất ghi chép đầy đủ sổ nhật ký sản xuất phục vụ hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm./.
CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
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